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Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện trên 1070 học sinh trung học phổ thông tại Hà 

Nội nhằm tìm hiểu thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, sự thấu cảm và mối quan hệ 

giữa trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và thấu cảm ở các em. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh 

giá ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học như: giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp của cha, 

mẹ, học vấn cao nhất của cha/mẹ, khu vực sinh sống đến mức độ thấu cảm và mức độ trải 

nghiệm bất lợi thời thơ ấu của học sinh. Thông qua việc sử dụng thang đo thấu cảm cơ bản 

(The Basic Empathy Scale) (BES) và bảng câu hỏi quốc tế về trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

(Adverse childhood experiences International Questionnaire) (ACE-IQ) kết quả cho thấy 

nhìn chung học sinh có trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ở mức thấp. Các dạng trải nghiệm bất 

lợi phổ biến nhất là bỏ bê cảm xúc, chứng kiến bạo lực gia đình, cha mẹ ly thân/ly dị/qua 

đời, trong đó trải nghiệm thuộc nhóm bỏ bê chiếm tỉ lệ cao nhất trong 4 nhóm trải nghiệm 

bất lợi; hầu hết các trải nghiệm bất lợi đều bắt nguồn từ trong gia đình. Các yếu tố nhân 

khẩu học có ảnh hưởng đến mức độ trải nghiệm một số loại trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

nhất định. Học sinh trung học phổ thông thể hiện sự thấu cảm ở mức độ trung bình, trong 

đó học sinh nữ có mức độ thấu cảm cao hơn học sinh nam. Tồn tại mối tương quan thuận 

giữa sự thấu cảm tổng thể, thấu cảm nhận thức với số lượng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

ở học sinh trung học phổ thông. Những hạn chế và lí giải kết quả nghiên cứu cũng được bàn 

luận trong bài báo này.  

Từ khóa: Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, sự thấu cảm, học sinh trung học phổ thông. 

1.   Mở đầu  

Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu được hiểu là những sự kiện có thể gây ra sang chấn xảy ra 

trước khi cá nhân 18 tuổi. Những trải nghiệm này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, cơ hội và sự 

ổn định trong suốt cuộc đời một cá nhân và thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế hệ tương lai 

(Theo Cơ quan lập pháp tiểu bang Mỹ, 2020). Theo cách hiểu này, trải nghiệm bất lợi được 

dùng để chỉ về những sự kiện có tính sang chấn - là sự kiện nằm ngoài phạm vi trải nghiệm 

thông thường của con người và gây ra sự đau buồn rõ rệt, sợ hãi hoặc những cảm giác tiêu cực 

khác có ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến thái độ, hành vi và các khía cạnh khác của cuộc sống cá 

nhân. Sự kiện sang chấn thường do con người, nhưng cũng có thể do tự nhiên như thiên tai gây 

ra (Theo từ điển của Hiệp hội Tâm lí học Mỹ - American Psychology Association). Có nhiều 

cách hiểu khác nhau về sự kiện có tính sang chấn (traumatic events), tuy nhiên các cách hiểu về  
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khái niệm này đều thống nhất ở hai điểm: thứ nhất là tính nghiêm trọng của sự kiện, ảnh hưởng 

tới thể chất, tinh thần và thậm chí là tính mạng ở cá nhân; thứ hai là cảm xúc tiêu cực của cá 

nhân hình thành thông qua việc trải nghiệm, chứng kiến hoặc đối diện với một hoặc những sự 

kiện đó.  

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu gồm có 13 loại 

khác nhau và có thể gộp thành bốn nhóm chính bao gồm: (1) những trải nghiệm bất lợi liên 

quan đến bỏ bê bởi cha mẹ/người giám hộ như bỏ bê thể chất, bỏ bê cảm xúc; (2) những trải 

nghiệm bất lợi liên quan đến rối loạn chức năng gia đình gia đình như: rượu hoặc lạm dụng chất 

trong gia đình, có thành viên trong gia đình bị tống giam, có thành viên trong gia đình có vấn đề 

về sức khỏe tâm thần hoặc tự tử, chứng kiến bạo lực bạo lực gia đình, cha mẹ ly thân/ly dị/qua 

đời; (3) những trải nghiệm bất lợi liên quan đến bạo lực như bị bắt nạt, chứng kiến bạo lực cộng 

đồng, bạo lực tập thể; (4) những trải nghiệm bất lợi liên quan đến lạm dụng như lạm dụng thể 

chất, lạm dụng cảm xúc, lạm dụng tình dục. 

Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu tuy là một khái niệm khá mới nhưng lại thu hút được sự 

quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Trong đó, trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu được 

đánh giá là có mối quan hệ chặt chẽ với những vấn đề sức khỏe thể chất như béo phì (Dube, 

2004), chứng đau nửa đầu (Tietjen, 2012), mất ngủ (Couillard, 2007), tử vong sớm (Dowda, 

2009), hay các hệ quả tiêu cực liên quan đến sức khỏe tâm thần điển hình là lo lắng 

(McLaughlin, 2010), trầm cảm (Hyde, 2010), và rối loạn tâm thần (Benedetti, 2011). Có thể nói 

những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất cứ quốc gia nào. Những 

hệ quả của trải nghiệm thời thơ ấu có thể kéo dài trong suốt cuộc đời và có thể ảnh hưởng đến 

nhiều khía cạnh phát triển của cá nhân, trong đó có sự thấu cảm.  

Thấu cảm (empathy) là một trong năm năng lực cảm xúc xã hội cấu thành nên trí tuệ cảm 

xúc, bao gồm: tự nhận thức bản thân, tự điều chỉnh bản thân, động cơ, thấu cảm và các kĩ năng 

xã hội (Goleman, 1996). Dưới góc độ tâm lí học, thấu cảm được hiểu đa chiều, hoặc là kết quả 

của sự ảnh hưởng cảm xúc hoặc là kết quả của sự nhận thức cảm xúc. Theo Hiệp hội Tâm lí học 

Mỹ (APA), thấu cảm là việc hiểu một người từ hệ quy chiếu của họ chứ không phải của bản 

thân hoặc trải nghiệm trực tiếp cảm xúc, nhận thức và suy nghĩ của người đó. Tuy nhiên phần 

lớn các tác giả tiếp cận sự thấu cảm vừa là một năng lực nhận thức, vừa là năng lực cảm xúc. 

Chẳng hạn, Cohen và Strayer (1996) đã định nghĩa thấu cảm là sự thấu hiểu và chia sẻ trong 

trạng thái hoặc bối cảnh cảm xúc của người khác. Quan điểm này cho phép kết hợp hai mặt 

trong cấu trúc thấu cảm gồm thấu cảm cảm xúc (affective empathy) và thấu cảm nhận thức 

(cognitive empathy). Sự kết hợp này cũng được nhiều nhà khoa học khác đồng tình (Jolliffe và 

Farrington, 2006; Marshall, 1995; Hoffman, 1987). 

Giai đoạn vị thành niên nói chung và giai đoạn học sinh trung học phổ thông nói riêng là 

giai đoạn có sự thay đổi lớn về vị thế của học sinh trong các mối quan hệ xã hội. Đầu giai đoạn 

thanh niên nhu cầu tình bạn đi vào chiều sâu hơn (Dương Diệu Hoa, 2008). Các em không chỉ 

tìm kiếm bạn bè chỉ vì chung sở thích, thói quen mà các em quan tâm nhiều đến sự hòa hợp về 

tâm hồn, có sự đồng điệu trong tâm tình, sự thân mật, tình cảm ấm áp và cùng chí hướng phấn 

đấu vì giá trị nào đó. Vì lẽ đó thấu cảm ở học sinh trung học phổ thông đóng vai trò trung gian 

làm nâng cao chất lượng của các mối quan hệ xung quanh các em. Nhiều nghiên cứu trên thế 

giới chỉ ra rằng học sinh có mức độ thấu cảm cao thường có khả năng điều chỉnh cảm xúc của 

mình tốt hơn, ít thể hiện sự hung hăng và gia tăng các hành vi ủng hộ xã hội (Mehrabian và 

Epstein, 1972; Eisenberg, 2000; Meuwese và cộng sự, 2015). Cụ thể hơn, sự thấu cảm cảm xúc 

cao dự đoán cách giải quyết xung đột mang tính xây dựng khi gặp vấn đề với bạn bè (De Wied 

và cộng sự, 2007). Cùng quan điểm, sự thấu cảm nhận thức của cá nhân dự đoán mối quan hệ 

bạn bè có chất lượng cao hơn liên quan đến sự ổn định và tương hỗ lẫn nhau (Chakrabarti và 

Baron-Cohen, 2006; Soenens và cộng sự, 2007). Có thể nói sự thấu cảm quyết định mức độ hiệu 
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quả của tất cả các kĩ năng xã hội khác mà con người có được. Thấu cảm cho phép chúng ta kết 

nối với bạn bè và các thành viên trong gia đình ở mức độ sâu sắc hơn bằng cách thể hiện lòng trắc 

ẩn, tương tác phù hợp và hiểu các quan điểm khác nhau. Nếu không có sự thấu cảm, thanh thiếu 

niên sẽ lớn lên thành những người lớn không có khả năng hình thành mối quan hệ lâu dài và hạn 

chế trong việc xây dựng các mối quan hệ thân thiện và nhân ái với những người xung quanh.  

Mặc dù có đã những nghiên cứu về mối quan hệ giữa trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và sự 

thấu cảm ở thanh thiếu niên ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ (Greenberg, 2018; Locher, 2014; 

Narvey, 2021;), ở Nam Phi (Straker và Jacobson, 1981). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối quan 

hệ đa chiều giữa sự thấu cảm và những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu. Tuy nhiên nghiên cứu về 

chủ đề này còn khá khiêm tốn ở học sinh Việt Nam. Vì thế trong nghiên cứu này của chúng tôi 

tập trung tìm hiểu thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, sự thấu cảm và mối quan hệ giữa 

trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và sự thấu cảm ở học sinh trung học phổ thông. Đồng thời, 

nghiên cứu cũng tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học như: giới tính, độ tuổi, 

nghề nghiệp của cha mẹ, học vấn cao nhất của cha mẹ, vùng sinh sống đến sự thấu cảm và 

những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ở học sinh.   

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Khách thể nghiên cứu  

Mẫu nghiên cứu gồm 1070 học sinh thuộc ba khối lớp 10, 11, 12 ở hai trường công lập 

thuộc ngoại thành và nội thành Hà Nội. Đặc điểm mẫu nghiên cứu được thể hiện ở bảng 1 cho 

thấy số lượng học sinh nữ tham gia nghiên cứu chiếm tỉ lệ nhiều hơn học sinh nam (58.7% và 

41.3%); học sinh sống ở nội thành cao hơn số học sinh sống tại nội thành Hà Nội (59.7% và 

40.3%). Học sinh lớp 11 chiếm tỉ lệ cao nhất trong mẫu nghiên cứu (37.4%), tiếp đến là học 

sinh khối 12 (33.9%) và cuối cùng là học sinh khối 10 chiếm tỉ lệ thấp nhất (28.7%).  

Bảng 1. Đặc điểm khách thể nghiên cứu  

Tổng 

(N=1070) 

Giới tính Địa bàn Khối lớp 

Nam Nữ Ngoại thành 

Hà Nội  

Nội thành 

Hà Nội  

10 11 12 

Số lượng 461 609 431 639 307 400 363 

Tỉ lệ  41,3% 58,7% 40.3% 59.7% 28,7% 37.4% 33,9% 

2.2. Công cụ nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hai công cụ nghiên cứu là thang đo thấu cảm cơ 

bản (The Basic Empathy Scale) (BES) của Jolliffe và Farrington (2006) nhằm đo lường mức độ 

thấu cảm tổng thể và thấu cảm thành phần ở học sinh trung học phổ thông và bảng câu hỏi quốc 

tế về trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (Adverse childhood experiences International 

Questionnaire) (ACE-IQ) của WHO (2020) nhằm đo lường số lượng và mức độ trải nghiệm bất 

lợi ở các em.  

Thang đo thấu cảm cơ bản (BES) gồm 20 mệnh đề (item), trong đó có 11 item đo lường 

thấu cảm nhận thức và 09 item đo lường thấu cảm cảm xúc. Sự thấu cảm được đo lường dựa 

trên thang đo Likert gồm 5 mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” (1 điểm) cho đến “Hoàn toàn 

đồng ý” (5 điểm). Theo hướng dẫn của Jolliffe và Farrington (2006), tổng điểm của thang đo sẽ 

cho biết mức độ thấu cảm tổng thể và thấu cảm cảm xúc hoặc thấu cảm nhận thức của cá nhân. 

Tổng điểm toàn thang càng cao thì mức độ thấu cảm học sinh càng lớn. Thang đo BES được sử 

dụng trên mẫu khách thể học sinh Việt Nam với sự đồng ý của tác giả Jolliffe và Farrington 
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trong nghiên cứu của Bùi Thị Thu Huyền (2021). Trong nghiên cứu này, độ tin cậy Alpha của 

Cronbach ở mức 0.83 - mức tin cậy tốt. 

Bảng hỏi quốc tế về trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (ACE - IQ). Bảng hỏi gồm 26 items, 

người điền phiếu được yêu cầu điền những phương án “Có” hoặc “Không” hoặc tự báo cáo về 

tần suất các trải nghiệm của mình từ “Không bao giờ” (1 điểm); “Một lần” (2 điểm); “Vài lần” 

(3 điểm) cho đến “Nhiều lần” (4 điểm) hoặc đánh giá các nhận định theo thang Likert từ 

“Không bao giờ” (1 điểm) đến “Luôn luôn” (5 điểm).  26 item được sử dụng để đo lường số 

lượng và mức độ 13 dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, song trong nghiên cứu này tiểu thang 

hay dạng trải nghiệm bất lợi “Bạo lực tập thể” với 4 item tương ứng trong thang đo gốc bị lược 

bỏ. Do vậy, nghiên cứu này chỉ tập trung đánh giá 12 dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu còn lại 

theo cấu trúc của WHO, bao gồm: lạm dụng thể chất, lạm dụng cảm xúc, lạm dụng tình dục, 

rượu hoặc rối loạn sử dụng chất trong gia đình, có thành viên trong gia đình bị tống giam, thành 

viên trong gia đình có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc tự tử, chứng kiến bạo lực bạo lực gia 

đình, cha mẹ li thân/li dị/qua đời, bỏ bê cảm xúc, bỏ bê thể chất, bị bắt nạt và chứng kiến bạo 

lực cộng đồng.    

2.3. Thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu của học sinh trung học phổ thông 

2.3.1. Các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

 
Biểu đồ 1. Tỉ lệ trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu  

Học sinh trung học phổ thông đều xác nhận đã từng trải qua tất cả 12 dạng trải nghiệm bất 

lợi thời thơ ấu được nghiên cứu. Trung bình học sinh trung học phổ thông trải qua 1.88 

(ĐLC=1.52) trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, trong đó 91.2% học sinh xác nhận đã từng trải qua 

ít nhất một trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu (biểu đồ 1).  

Bảng 2. ĐTB các nhóm trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu của học sinh THPT 

 Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

Lạm dụng 10.90 3.75 8.00 32.00 

Rối loạn chức năng gia đình 5.55 1.78 3.00 16.00 

Bỏ bê 10.93 2.12 5.00 22.00 

Bạo lực 6.64 2.27 4.00 16.00 
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Bảng 2 cho thấy trong 4 nhóm trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, học sinh trung học phổ thông 

trong mẫu nghiên cứu có trải nghiệm “bỏ bê” và “lạm dụng” nhiều nhất; nhóm trải nghiệm “rối 

loạn chức năng gia đình” được học sinh báo cáo ở mức thấp nhất. Giá trị điểm trung bình ở 

bảng 2 cũng cho thấy các nhóm trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu đều được xác nhận có xảy ra với 

học sinh, tuy nhiên mức độ trải nghiệm chỉ ở mức trung bình trong tương quan so sánh với giá 

trị lớn nhất và nhỏ nhất.   

Tỉ lệ cụ thể của từng loại trải nghiệm được thể hiện rõ hơn thông qua Bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Tỉ lệ % các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

Các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu Nam Nữ Tổng 

1. Lạm dụng thể chất  5.6% 5.6% 5.6% 

2. Lạm dụng cảm xúc 10.4% 12.5% 11.6% 

3. Lạm dụng tình dục 3.0% 5.4% 4.4% 

4. Rượu hoặc rối loạn sử dụng chất trong gia đình 9.1% 6.2% 7.5% 

5. Có người thân bị tống giam 3.3% 2.8% 3.0% 

6. Có người thân có vấn đề về sức khỏe tâm thần 

hoặc có ý định tự tử 

2.8% 5.3% 4.2% 

7. Chứng kiến bạo lực gia đình 30.2% 34.2% 32.4% 

8. Cha mẹ li thân/li dị/li hôn 17.1% 17.2% 17.2% 

9. Bỏ bê cảm xúc 65.3% 71.8% 69.0% 

10. Bỏ bê thể chất 20.6% 14.1% 16.9% 

11. Bị bắt nạt nhiều lần  3.9% 3.6% 3.7% 

12. Chứng kiến bạo lực cộng đồng  14.1% 11.7% 12.7% 

Có thể thấy từ Bảng 3, dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu chiếm tỉ lệ cao nhất ở học sinh 

là “bỏ bê cảm xúc” với tỉ lệ là 69%. Dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có tỉ lệ cao thứ hai và 

thứ ba là “chứng kiến bạo lực gia đình” và “cha mẹ li thân/li dị/qua đời” với tỉ lệ lần lượt là 32.4 

% và 17.2%. Dạng trải nghiệm có mức độ phổ biến thấp nhất là “có người thân bị tống giam” 

với tỉ lệ là 3.0%. 

Biểu đồ 2. Giới tính và môi trường xảy ra trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu.  
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Trong 12 dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ngoại trừ lạm dụng tình dục có thể quy về hai 

nhóm: các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu xuất phát từ môi trường gia đình và các trải nghiệm 

bất lợi ngoài môi trường gia đình. Nhìn vào biểu đồ 2, có thể thấy rằng đại đa số các trải nghiệm 

bất lợi đều xuất phát từ môi trường gia đình với 90% học sinh báo cáo ít nhất một trải nghiệm 

bất lợi thời thơ ấu xuất phát từ môi trường này. Trong khi đó chỉ 15.3% học sinh báo cáo có 

những trải nghiệm bất lợi ở môi trường ngoài gia đình như bị bắt nạt nhiều lần và chứng kiến 

bạo lực cộng đồng.  

2.3.2. Các yếu tố nhân khẩu học và thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

Xét theo giới tính: Thông qua kiểm định t-test, kết quả cho thấy: học sinh nữ (ĐTB=5.39, 

ĐLC=2.50) có mức độ “chứng kiến bạo lực gia đình” cao hơn học sinh nam (ĐTB = 5.01, 

ĐLC=2.36) với p<0.05. Học sinh nam có mức độ trải qua “bỏ bê thể chất” (p<0.01, ĐTB=4.28 

và ĐTB= 3.80) và “chứng kiến bạo lực cộng đồng” (p<0.01, ĐTB=5.30 và ĐTB=4.90) cao hơn 

học sinh nữ. Ngoài ra, thông qua kiểm định Chi-bình phương, học sinh nữ cũng ghi nhận việc 

có thành viên trong gia đình có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc tự tử cao hơn học sinh nam (tỉ 

lệ lần lượt là 5.3% và 2.8%).  

Xét theo nghề nghiệp của cha: Nghề nghiệp của cha cũng có sức ảnh hưởng đến mức độ 

trải nghiệm một số trải nghiệm bất lợi đơn lẻ. Thông qua kiểm định ANOVA và post hoc, kết 

quả cho thấy: học sinh có cha làm việc trong nhóm nghề tự do có mức độ chứng kiến “bạo lực 

gia đình” (p<0.01, ĐTB= 5.54 và ĐTB=4.99) và “bỏ bê cảm xúc” (p<0.01, ĐTB=7.01 và 

ĐTB=6.68) cao hơn học sinh có cha thuộc nhóm nghề trí thức. Học sinh có cha đã nghỉ hưu 

(ĐTB=4.52, ĐLC=1.87) có mức độ chứng kiến “bạo lực cộng đồng” thấp hơn học sinh có cha 

thuộc nhóm nghề tự do (ĐTB=5.17, ĐLC=1.84) và học sinh có cha thuộc nhóm nghề trí thức 

(ĐTB=5.01, ĐLC=2.05) với p<0.05.  

Xét theo học vấn cao nhất của cha/mẹ: Học sinh có cha/mẹ với học vấn cao nhất là trung 

học phổ thông có mức độ trải qua “bỏ bê cảm xúc” cao hơn học sinh có cha mẹ với học vấn cao 

nhất là cao đẳng/đại học (p<0.01, ĐTB= 7.01 và ĐTB=6.74).  

Xét theo địa bàn: Thông qua kiểm định t-test, kết quả cho thấy: học sinh ở ngoại thành Hà 

Nội có xu hướng dễ chứng kiến “bạo lực cộng đồng” cao hơn học sinh ở nội thành Hà Nội 

(p<0.05, ĐTB=5.23 và ĐTB=4.96). 

2.3.3. Mối quan hệ giữa các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu  

12 dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu bao gồm: lạm dụng thể chất, lạm dụng cảm xúc, lạm 

dụng tình dục, chứng kiến bạo lực gia đình, bỏ bê cảm xúc, bỏ bê thể chất, bị bắt nạt và chứng 

kiến bạo lực cộng đồng, có thể chia thành 4 nhóm, cụ thể: Nhóm trải nghiệm liên quan đến lạm 

dụng (lạm dụng thể chất, lạm dụng cảm xúc, lạm dụng tình dục); Nhóm trải nghiệm liên quan 

đến việc bị bỏ bê bởi cha mẹ/người giám hộ (bỏ bê cảm xúc, bỏ bê thể chất); Nhóm trải nghiệm 

liên quan đến rối loạn chức năng gia đình (chứng kiến bạo lực bạo lực gia đình); Nhóm trải 

nghiệm liên quan đến bạo lực (bị bắt nạt, chứng kiến bạo lực cộng đồng).  

Bảng 4. Tương quan Pearson giữa các nhóm trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

 Lạm 

dụng 

Rối loạn chức 

năng gia đình 

Bỏ bê bởi cha 

mẹ/người giám hộ 

Bạo 

lực 

Lạm dụng 1 - - - 

Rối loạn chức năng gia đình 0.70** 1 - - 

Bỏ bê bởi cha mẹ/người giám hộ 0.32** 0.27** 1 - 

Bạo lực 0.42** 0.38** 0.14** 1 

Từ Bảng 4 có thể thấy rằng nhìn chung các nhóm trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có mối 

tương quan thuận với nhau, đặc biệt là mối tương quan thuận chặt chẽ giữa “lạm dụng” và “rối  
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loạn chức năng gia đình” (r=0.70); cũng như mối tương quan thuận chặt giữa “lạm dụng” và 

“bạo lực”. Các nhóm trải nghiệm bất lợi còn lại cũng có mối tương quan thuận ở các mức độ 

khác nhau, từ yếu cho đến trung bình (r biến thiên từ 0.14 đến 0.42). 

2.4. Thực trạng thấu cảm của học sinh trung học phổ thông  

Học sinh trung học phổ thông có sự thấu cảm ở mức độ trung bình khá với điểm trung bình 

của toàn thang thấu cảm ĐTB =46.81 (ĐLC = 7.07) (giá trị nhỏ nhất=13, giá trị lớn nhất=65). 

Điều này cũng thể hiện tương tự ở điểm trung bình của hai tiểu thang thấu cảm cảm xúc (ĐTB= 

21.08; ĐLC= 4.01) và tiểu thang thấu cảm nhận thức (ĐTB=25.73; ĐLC = 4.14). Qua kết quả trên 

cho thấy học sinh trong mẫu nghiên cứu có mức độ thấu cảm nhận thức cao hơn thấu cảm cảm xúc.  

Xét theo giới tính: Trong các yếu tố nhân khẩu học, giới tính là yếu tố thể hiện sự khác biệt 

rõ rệt nhất ở thấu cảm tổng thể và hai thành phần và thấu cảm cảm xúc và thấu cảm nhận thức. 

Kết quả kiểm định t-test cho thấy p<0.01, trong đó học sinh nữ (ĐTB= 48.01, ĐLC=6.96) ghi 

nhận điểm trung cao hơn nam học sinh về thấu cảm tổng thể (ĐTB= 45.22, ĐLC=6.92), thấu 

cảm cảm xúc (p<0.01, ĐTB=21.84 và ĐTB=20.08) và thấu cảm nhận thức (p<0.01, ĐTB=26.18 

và ĐTB=25.14). 

Xét theo độ tuổi: Thông qua kiểm định One-way ANOVA, chúng tôi thấy rằng: không có 

sự khác biệt về mức độ thấu cảm tổng thể và thấu cảm thành phần giữa học sinh trung học phổ 

thông ở các độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên học sinh lớp 10 có mức độ thấu cảm tổng thể (p<0.05, 

ĐTB=46.46 và ĐTB=44.17) và thấu cảm cảm xúc cao hơn học sinh lớp 12 (p=<0.01; ĐTB= 

20.84 và ĐTB=19.53). 

Xét theo học vấn cao nhất của cha/mẹ: Thông qua kiểm định One-way ANOVA, kết quả 

cho thấy, không có sự khác biệt về mức độ thấu cảm tổng thể, thấu cảm cảm xúc và thấu cảm 

nhận thức giữa các nhóm học sinh có học vấn cao nhất của cha mẹ khác nhau (hệ số sig. lần lượt 

là 0.98, 0.22, 0.49). Tuy nhiên, khi so sánh điểm trung bình về thấu cảm tổng thể và thấu cảm 

thành phần ở nhóm mẫu nam và nữ độc lập, một vài kết quả chỉ ra có sự khác biệt về thấu cảm 

nhận thức ở các nhóm mẫu khác nhau. Học sinh nam có cha/mẹ với học vấn cao nhất là cao học 

có mức độ thấu cảm nhận thức cao hơn học sinh nam có học vấn cao nhất của cha mẹ là cao 

đẳng/ đại học và trung học phổ thông (p<0.05, ĐTB lần lượt là 47.27, 44.61 và 45.44). Học sinh 

nữ có cha mẹ với học vấn cao nhất là cao đẳng/đại học có mức độ thấu cảm nhận thức cao hơn 

học sinh nữ có cha mẹ với học vấn cao nhất là trung học cơ sở (p<0.05, ĐTB= 26.67 và 

ĐTB=25.80).  

2.5. Mối quan hệ giữa trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và thấu cảm ở học sinh trung 

học phổ thông  

Thông qua kiểm định tương quan Pearson kết quả cho thấy: tồn tại tương quan thuận ở 

mức yếu giữa số lượng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu đối với mức độ thấu cảm tổng thể và thấu 

cảm nhận thức, thấu cảm cảm xúc ở học sinh trung học phổ thông (p<0.05) với r lần lượt là 

0.06, 0.07 và 0.06.  

Để tìm hiểu sự khác biệt về mức độ thấu cảm giữa nhóm học sinh đã trải qua ít nhất một 

dạng trải nghiệm bất lợi và nhóm học sinh chưa từng trải qua bất cứ dạng trải nghiệm bất lợi 

nào, chúng tôi tiến hành kiểm định t-test. Kết quả cho thấy nhóm học sinh đã trải nghiệm ít nhất 

một dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có mức độ thấu cảm tổng thể và thấu cảm thành phần 

cao hơn học sinh chưa từng trải qua bất kỳ dạng trải nghiệm bất lợi nào. Điều này thể hiện ở 

thấu cảm tổng thể (p<0.01, ĐTB=47.00 và ĐTB = 44.93), thấu cảm cảm xúc (p<0.05, ĐTB 

=21.16 và ĐTB = 20.30) và thấu cảm nhận thức (p<0.05, ĐTB=25.84 và ĐTB = 24.63). Tuy 

nhiên sự khác biệt này không diễn ra ở học sinh nam mà chỉ tồn tại ở học sinh nữ ở tổng thang 

đo thấu cảm và tiểu thang thấu cảm nhận thức với hệ số sig.(2-tailed) đều nhỏ hơn 0.05.   
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Đi sâu tìm hiểu mối tương quan giữa các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và thấu cảm, 

chúng tôi tiến hành kiểm định tương quan Pearson. Kết quả cho thấy: Nhìn chung, tồn tại mối 

tương quan khác nhau giữa mức độ trải nghiệm một số dạng trải bất lợi thời thơ ấu nhất định với 

thấu cảm, nhưng chủ yếu ở mức yếu. Trong đó tồn tại tương quan thuận ở mức yếu giữa lạm 

dụng thể chất, lạm dụng cảm xúc, chứng kiến bạo lực gia đình, bị bắt nạt với thấu cảm tổng thể 

(r biến thiên từ 0.02 đến 0.08). Có mối tương quan nghịch ở mức rất yếu giữa lạm dụng tình 

dục, bỏ bê cảm xúc, bỏ bê thể chất và chứng kiến bạo lực cộng đồng đối với thấu cảm tổng thể 

(r biến thiên từ -0.01 đến -0.06). 

2.6. Bàn luận 

Nghiên cứu này đóng góp thêm vào bức tranh thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ở 

Việt Nam. Trong đó, 91.2% học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội xác nhận đã trải 

qua ít nhất một dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu. Tỉ lệ trong nghiên cứu này cao hơn các tỉ lệ 

ở các nghiên cứu khác tại Việt Nam cũng như trên thế giới về vấn đề này trên các mẫu không có 

vấn đề về bệnh lí. Điển hình như so sánh với tỉ lệ 76.2% trong nghiên cứu được thực hiện sinh 

viên y khoa thuộc 8 tỉnh thành (Trần, 2015), 86.5% trong nghiên cứu tại các tỉnh phía Nam 

(Thái, 2020), 75% ở nghiên cứu được thực hiện tại Manila, Philippin (Ramiro, 2010), 72% ở 

nghiên cứu trên công dân Ả Rập Xê Út (Almuneef, 2014) và 47% ở nghiên cứu trên cư dân Anh 

Quốc (Bellis, 2014). 

Trong khi đó, tỉ lệ học sinh báo cáo đã từng trải qua ít nhất một dạng trải nghiệm bất lợi 

trong nghiên cứu này tương đồng với tỉ lệ 92% trong nghiên cứu thực hiện trên những bệnh 

nhân đang điều trị Methadone tại thành phố Hồ Chí Minh (Kim, 2016). Có thể thấy rằng tỉ lệ cá 

nhân trải qua ít nhất một dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu của nghiên cứu của chúng tôi hay 

các nghiên cứu khác về vấn đề này tại Việt Nam có xu hướng cao hơn mặt bằng chung của thế 

giới. Điều này có thể giải thích bởi một số lí do. Thứ nhất, nhiều người dân Việt Nam và đặc 

biệt là cha mẹ vẫn chưa nhận thức được đúng đắn những hành vi nào là tiêu cực, không nên làm 

trong tương tác với con cái. Theo bà Phạm Thị Thái Hà (2017) - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, bị 

lạm dụng, xâm hại... có chiều hướng gia tăng do nhận thức của cha mẹ, gia đình, xã hội đối với 

việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa cao. Thứ hai, hệ thống luật pháp, chính sách về công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em chưa được đồng bộ, đầy đủ. Thứ ba, vai trò phản biện xã hội của các tổ 

chức xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội chưa cao nên ít có tiếng nói của các tổ chức này trong 

quá trình xây dựng luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em. Vì thế những hành vi của cha mẹ 

vô tình hoặc cố tình gây tổn thương cho con cái về thể chất và tâm lí có xu hướng cao hơn các 

nước ở phương Tây.  

Bỏ bê cảm xúc là dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu phổ biến nhất với 69% học sinh xác 

nhận đã từng trải qua dạng trải nghiệm này và bỏ bê cảm xúc cũng là một trong những dạng trải 

nghiệm bất lợi phổ biến nhất trong các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam (Thái, 2020; Kim, 

2016). Theo chúng tôi, có hai giả định được đưa ra để giải thích cho kết quả này. Thứ nhất, mức 

độ phổ biến của trải nghiệm bỏ bê cảm xúc có thể bắt nguồn từ yếu tố văn hóa. Nhiều cha mẹ ở 

Việt Nam quan niệm việc quan tâm đến con cái chỉ cần đến từ việc thỏa mãn các nhu cầu về vật 

chất chứ không bao hàm việc quan tâm đến những tâm tư, tình cảm của con. Thứ hai, do khách 

thể chúng tôi tiến hành khảo sát là cư dân thuộc thành phố Hà Nội, nơi nhịp sống vô cùng căng 

thẳng và bận rộn, do vậy có thể cha mẹ có thể sẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái. 

Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng cho thấy cha mẹ Việt Nam đang ngày càng thiếu thời gian để 

gần gũi và nói chuyện với con. Điều tra gia đình Việt Nam 2006 cho thấy, có 21,5% người cha 

và 6,8% người mẹ (có con dưới 15 tuổi) không có thời gian chăm sóc con cái. Thông tin định 

tính của điều tra cho thấy nguyên nhân thiếu thời gian chăm sóc con chủ yếu do gánh nặng kiếm 

sống (Bộ VH-TT-DL và các tổ chức khác, 2008).  
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Nhìn chung các dạng trải nghiệm bất lợi có nguy cơ song hành với nhau. Đặc biệt, có mối 

tương quan thuận giữa việc các trải nghiệm liên quan đến bạo lực ngoài gia đình như bị bắt nạt 

và chứng kiến bạo lực cộng đồng với các hình thức trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu khác xuất 

hiện trong môi trường gia đình. Kết quả này tương ứng với nhiều nghiên cứu trên thế giới 

(Duncan, 1999; Lucas và cộng sự, 2016, Fosse và Holen, 2002). Thực trạng này có thể đến từ 

việc những học sinh gặp những vấn đề tiêu cực trong gia đình ảnh hưởng làm giảm lòng tự 

trọng, phong cách tương tác bị động và không quyết đoán khi ứng xử với những kẻ bắt nạt. Từ 

đó khiến các em gia tăng nguy cơ là nạn nhân của việc bị bắt nạt nhiều lần.  

 Nghiên cứu của chúng tôi cũng cấp thêm số liệu về thực trạng thấu cảm ở học sinh trung 

học phổ thông. Trong đó, học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội thể hiện mức độ thấu cảm 

nhận thức cao hơn thấu cảm cảm xúc hay nói cách khác các em hiểu được nỗi đau buồn của 

người khác tốt hơn việc chia sẻ cảm xúc với người khác. Kết quả này trái ngược với kết quả 

nghiên cứu của Bùi Thị Thu Huyền (2019) với nhận định rằng: học sinh trung học cơ sở có mức 

độ thấu cảm cảm xúc cao hơn thấu cảm nhận thức. Sự khác biệt trên có thể được giải thích theo 

hai hướng. Thứ nhất, so với học sinh trung học cơ sở học sinh phổ thông đã có nhiều trải 

nghiệm hơn trong cuộc sống và trong mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh. 

Chính vì thế các em có thể nhận diện và hiểu được những nỗi buồn, mất mát của người khác tốt 

hơn song các em lại có xu hướng ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Trong khi đó học sinh trung 

học cơ sở đang trong giai đoạn dậy thì nên các em nhạy cảm với những sự kiện, nỗi đau buồn 

của mọi người xung quanh, cảm xúc dễ thay đổi và dễ động lòng thương cảm với người khác. 

Thứ hai, để lí giải cho mức độ thấu cảm nhận thức cao hơn mức độ thấu cảm cảm xúc ở mẫu 

nghiên cứu này, chúng tôi cho rằng: yếu tố nhận thức trong thấu cảm được cho là khả năng hiểu 

được mọi việc dưới lăng kính chủ quan của người khác hay nói như Rogers (1959) là khả năng 

hiểu bằng cảm xúc, hiểu chính xác cái thế giới cảm xúc của thân chủ. Ở học sinh trung học phổ 

thông, sự tự nhận thức của các em phát triển có chiều sâu hơn giai đoạn học sinh trung học cơ 

sở, các em không nhìn nhận bản thân thiên về sự đánh giá của người khác như giai đoạn trước 

mà đi sâu vào sự phản tỉnh, làm cho các phẩm chất tâm lí của mình rõ nét hơn. Do vậy, các em 

cũng có thể hiểu hơn về hoàn cảnh, cảm xúc của người khác dựa trên việc đặt bản thân của mình 

vào trạng thái của người đối diện.  

Trong các nhóm yếu tố nhân khẩu học, giới tính và học vấn cao nhất của cha/mẹ là hai yếu 

tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt về thấu cảm tổng thể và hai yếu tố thành phần (thấu cảm cảm xúc 

và thấu cảm nhận thức) ở học sinh trung học phổ thông. Trong đó, học sinh nữ có mức độ thấu 

cảm tổng thể và thấu cảm nhận thức, thấu cảm cảm xúc cao hơn học sinh nam. Kết quả này 

củng cố thêm cho các kết quả nghiên cứu trước đây trên mẫu khách thể ở phương Tây cho rằng 

nữ giới có năng lực thấu cảm cao hơn nam giới (Ruiz và Esteban, 2018; Michalska, 2013; Geng, 

2012). Khi đánh giá về các nhóm mẫu nam và nữ riêng biệt ở học sinh trung học phổ thông tại 

Hà Nội, các kết quả chỉ ra rằng học vấn càng cao của cha mẹ song hành cùng sự phát triển cao 

hơn về thấu cảm nhận thức. Có thể giả định rằng, học sinh sống trong gia đình có cha mẹ với 

học vấn cao sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống dưới nhiều môi trường khác nhau, giao thiệp với 

nhiều kiểu người trong xã hội. Từ đó các em gia tăng khả năng đặt mình vào đa dạng hoàn cảnh 

của các thành phần xã hội khác nhau, nhờ vậy sự thấu cảm được thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên để 

có thể có kết luận đầy đủ rất cần những nghiên cứu sâu hơn để khẳng định giả thuyết này.  

Không có sự khác biệt về mức độ thấu cảm tổng thể và giữa hai thành phần thấu cảm nhận 

thức và thấu cảm cảm xúc giữa học sinh ở nội và ngoại thành Hà Nội. Kết quả này tương đồng với 

số liệu trong nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Thu Huyền trên nhóm học sinh trung học cơ sở ở Hà 

Nội được tiến hành vào năm 2019. Như vậy có thể thấy rằng: yếu tố hoàn cảnh - dù ở nội thành 

hay ngoại thành cũng không ảnh hưởng đến khả năng thấu cảm của học sinh. Bởi lẽ thấu cảm 

được thể hiện ở khả năng nhận thức và cảm xúc tức là thể hiện sự thương cảm, động lòng trắc ẩn 

với nỗi đau của người khác do vậy nó chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố cá nhân hơn là ngoại cảnh.  
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Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, số lượng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có tương 

quan thuận với thấu cảm tổng thể, mối tương quan này chủ yếu đến từ mặt biểu hiện thấu cảm 

nhận thức và rõ rệt hơn ở học sinh nữ. Tương tự, học sinh nữ trải qua ít nhất một trải nghiệm bất 

lợi cũng có mức độ thấu cảm tổng thể và thấu cảm nhận thức cao hơn những em chưa từng trải 

qua bất cứ dạng trải nghiệm bất lợi nào. Từ những kết quả trên có thể thấy rằng đối với học 

sinh, các trải nghiệm bất lợi thúc đẩy việc cá nhân biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác 

và hình thành cảm xúc tương ứng với đối tượng tiếp xúc. Một số nghiên cứu tại phương Tây 

đánh giá về mối quan hệ giữa các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và sự thấu cảm ở cá nhân chỉ ra 

rằng: có tương quan nghịch giữa mức độ trải nghiệm các dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu 

với năng lực thấu cảm của cá nhân (Narvey, 2021; Nawrocki, 2020 Locher, 2014; Straker và 

Jacobson, 1981). Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi có kết quả trái ngược với các nghiên cứu ở 

trên. Khuynh hướng văn hóa khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân (individualism) và chủ nghĩa tập 

thể (collectivism) ở các nước phương Tây và các quốc gia châu Á (điển hình như Việt Nam) có 

thể là yếu tố lí giải cho vấn đề này. Duan và cộng sự (2005) chỉ ra rằng chủ nghĩa tập thể có 

tương quan thuận với đồng cảm trí tuệ (intellectual empathy) (khả năng hiểu hoặc biết được suy 

nghĩ hoặc cảm xúc của người khác) (Duan & Kivlighan, 2002) và thấu cảm cảm xúc. Khái niệm 

về thấu cảm trí tuệ ở trên có nhiều điểm tương đồng với thấu cảm nhận thức trong nghiên cứu 

của chúng tôi. Như đã nói ở trên, thấu cảm là một năng lực cảm xúc xã hội vô cùng quan trọng 

trong việc hình thành, duy trì những mối quan hệ xã hội. Ở những quốc gia với xu hướng văn 

hóa tập thể sâu sắc như Việt Nam, các cá nhân càng dễ có xu hướng sử dụng thấu cảm như là 

một cách thức để nâng cao hiệu quả giao tiếp với người khác. Những cá nhân đã trải qua các 

hình thức trải nghiệm bất lợi khác nhau với mục đích tạo ra các tương tác xã hội bền chặt hơn 

có thể hình thành nên xu hướng phát triển năng lực thấu cảm, đặc biệt là thấu cảm nhận thức.  

3. Kết luận 

Phần lớn học sinh trải qua một trong 12 dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và mức độ của 

những trải nghiệm đó cũng không thường xuyên. Các yếu tố nhân khẩu học tạo nên sự khác biệt 

về mức độ trải nghiệm một số dạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu nhất định. Các trải nghiệm 

bất lợi phổ biến nhất ở học sinh là bỏ bê cảm xúc, chứng kiến bạo lực gia đình và cha mẹ li 

thân/li dị/li hôn. Các trải nghiệm bất lợi phần lớn xuất phát từ môi trường gia đình với 90% học 

sinh xác nhận đã trải qua ít nhất một trải nghiệm bất lợi ở trong môi trường này.  

Sự thấu cảm của học sinh trung học phổ thông ở mức độ trung bình trong đó học sinh có 

mức độ thấu cảm nhận thức cao hơn thấu cảm cảm xúc nhưng không quá lớn. Trong các nhóm 

yếu tố nhân khẩu học, giới tính và học vấn cao nhất của cha mẹ tạo nên sự ảnh hưởng tương đối 

rõ ràng đến sự thấu cảm của học sinh. Học sinh nữ thể hiện sự thấu cảm cũng như thấu cảm 

cảm xúc, nhận thức cao hơn hẳn học sinh nam. Học vấn cao nhất của cha/mẹ cũng ảnh hưởng 

đến mức độ thấu cảm nhận thức của học sinh trong đó những nhóm học sinh có cha mẹ với 

học vấn cao cao hơn ghi nhận sự thấu cảm nhận thức tốt hơn khi so sánh hai nhóm mẫu nam 

và nữ riêng biệt. Có mối tương quan thuận giữa số lượng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu đối 

với mức độ thấu cảm và thấu cảm nhận thức ở học sinh trung học phổ thông, điều này thể hiện 

rõ ràng hơn ở học sinh nữ.  

Bên cạnh những kết quả nêu trên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định: thứ nhất, 

nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc khảo sát học sinh thông qua các bản hỏi tự thuật, để khẳng 

định thêm kết quả nghiên cứu cần kết hợp với các phương pháp khác như quan sát hay phỏng 

vấn giáo viên và cha mẹ. Ngoài ra, mặc dù sự khác biệt về địa bàn, giới tính, học lực và nghề 

nghiệp của cha mẹ được xác định song nghiên cứu chưa đi sâu tìm hiểu rõ những yếu tố nào ảnh 

hưởng đến sự khác biệt này.  
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ABSTRACT 

Adverse childhood experiences and the empathy in high school students 
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This study was conducted on 1070 high school students in Hanoi to find out the current 

situation of adverse childhood experiences, empathy, and the relationship between these two 

variables. The study also looked into the impact of the demographic characteristics such as 

gender, age, parent’s occupation, parents’ educational level, and living area on the level of 

empathy and adverse childhood experiences in high school students. By using two instruments 

including the Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, the World Health 

Organization, 2020, and the Basic Empathy scale (Jolliffe và Farrington, 2006), results revealed 

that high school students experienced adverse childhood experiences at a low level. The most 

common types of adverse childhood experiences were emotional neglect, having family 

members being treated violently, having one or no parents, parental separation, or divorce. Most 

of the adverse childhood experiences happened in the family. Demographic factors also 

influence the extent to which some types of adverse experiences are experienced. In general, 4 

groups of adverse childhood experiences positively correlated together. High school students 

had an average level of empathy, in which the score of cognitive empathy was higher than that 

of affective empathy. Girls have higher scores of overall empathy than boys did. There was a 

positive correlation between empathy and cognitive empathy with the number of adverse 

childhood experiences in high school students. Explanation of results and limitations of the 

current studies were also discussed.  

Keywords: adverse childhood experiences, empathy, high school students. 

 


